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I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) 

Hãy chọn và ghi lại đáp án đúng cho mỗi câu hỏi sau: 

Câu 1: Từ nào viết đúng chính tả? 

A. sổ số                      B. chai riệu                     C. sụt sịt                     D. để giành 

Câu 2: Cặp từ nào sau đây là cặp từ láy trái nghĩa? 

A. mênh mông – chật hẹp                               B. trung thực – giả dối 

C. vạm vỡ - mảnh mai                                    D. ồn ào – náo nhiệt 

Câu 3: Từ đi nào dưới đây mang nghĩa gốc? 

A. đi bộ                      B. đi chơi                      C. đi tất                         D. đi xe đạp 

Câu 4: Cặp quan hệ từ trong câu sau chỉ quan hệ gì? 

Nhờ mọi người có ý thức giữ gìn vệ sinh mà môi trường trong lành hơn. 

A. Nguyên nhân – kết quả                              B. Điều kiện – kết quả 

C. Tương phản                                                D. Tăng tiến 

Câu 5: Cho các câu: “Mọi người đều sững sờ vì lười thú tội của Chôm.Nhưng nhà vua đã đỡ chú bé 
đứng dậy. Ngài hỏi còn ai để chết thóc giống không.” 

(Trích Những hạt thóc giống – SGK Tiếng Việt 4, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam)  

Các câu văn trên được liên kết với nhau bằng cách nào? 

A. Lặp từ ngữ                                                  B. Thay thế từ ngữ và dùng từ nối 

C. Lặp từ ngữ và thay thế từ ngữ                    D. Lặp từ ngữ và dùng từ ngữ nối 

Câu 6: Từ nào có tiếng truyền không cùng nghĩa với tiếng truyền trong các từ còn lại? 

A. truyền thống              B. truyền nghề           C. gia truyền           D. truyền bá 

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm) 

Câu 1 (2,0 điểm) 

a. Hãy xác định chủ ngữ, vị ngữ của câu văn và cho biết đó là câu đơn hay câu ghép: 

Nắng trưa đã rọi xuống đỉnh đầu mà rừng sâu vẫn ẩm lạnh, ánh nắng lọt qua lá trong xanh. 

b. Hãy đặt hai câu trong đó một câu có từ anh hùng là danh từ, một câu có từ anh hùng là tính từ. 

Câu 2 (5,0 điểm) 

Hãy tả một người bạn của em khi đang làm một bài tập khó. 



 


